
Đơn vị tính: Đồng

5" 10" 15" 30"

S Từ 05h00' đến trước 11h00'

S1 Từ 05h30' đến trước 06h40' 1.500.000     2.000.000     3.000.000     5.000.000     

S2 Từ 06h40' đến trước 11h00' 300.000        400.000        600.000        1.200.000     

C Từ 11h00' đến trước 19h00'

C1 Từ 11h00' đến trước 13h00' 2.000.000     2.500.000     4.000.000     6.000.000     

C2 Từ 13h00' đến trước 16h40' 300.000        400.000        600.000        1.200.000     

C3 Từ 16h40' đến trước 18h25' 8.000.000     10.000.000   15.000.000   20.000.000   

C4 Từ 18h25' đến trước 19h00' 12.000.000   15.000.000   18.000.000   24.000.000   

T Từ 19h45' đến trước 24h00'

T1 Từ 19h45' đến trước 21h05' 12.000.000   15.000.000   18.000.000   24.000.000   

T2 Từ 21h05' đến trước 22h30' 8.000.000     10.000.000   15.000.000   20.000.000   

T3 Từ 22h30' đến trước 24h00' 400.000        500.000        800.000        1.400.000     

* Một số quy định áp dụng bảng giá:

Bảng giá phát sóng phim quảng cáo (TVC) trên truyền hình năm 2024

(Ban hành kèm Quyết định số: 1115/QĐ-PTTH, ngày 27/12/2023 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Ghi chúKý hiệu
Đơn giá 01 lần phát sóng

Khung giờ phát sóng

4. Chọn Vị trí ưu tiên 1,2 đầu hoặc cuối thì giá quảng cáo được tính cộng thêm 10% theo đơn giá của quảng cáo thời lượng chuẩn.

1. Thời lượng quảng cáo chuẩn 1 spot TVC là 05", 10", 15", 30". Thời lượng tối đa 01 spot TVC là 60". Quảng cáo có thời lượng trên mức chuẩn, thì tính 

bằng giá mức chuẩn cao hơn kế tiếp. Quảng cáo có thời lượng trên 30", thì tính tỷ lệ thuận theo giá spot 30". Quảng cáo có thời lượng dưới 05", thì tính 

bằng giá quảng cáo thời lượng 05".

2. Quảng cáo booking vào khung giờ nào thì tính giá khung giờ quảng cáo khung giờ đó. Quảng cáo phát sau card chuyển tín hiệu của chương trình nào, 

thì tính vị trí phát sóng quảng cáo thuộc chương trình đó và thời gian phát sóng thực tế chênh lệch 10 phút.

5. Không được quảng cáo trong các chương trình thời sự, chuyên mục/tạp kỹ. Trường hợp cần thiết, Giám đốc DRT quyết định phát sóng quảng cáo trong 

chương trình chuyên mục/tạp kỹ.

3. Giá quảng cáo bằng chữ tĩnh tính bằng 30% giá quảng cáo TVC tại khung giờ phát sóng tương ứng. Giá quảng cáo bằng chữ có kèm hình ảnh tĩnh bằng 

50 % giá quảng cáo TVC tại khung giờ phát sóng tương ứng; giá quảng cáo trong chương trình truyền hình trực tiếp bằng 100% giá quảng cáo tại khung 

giờ phát sóng tương ứng.



Đơn vị tính: Đồng

S Từ 05h00' đến trước 11h00'

S1 Từ 05h30' đến trước 06h40' 130.000      140.000      30.000     170.000      230.000      5.000.000     

S2 Từ 06h40' đến trước 11h00' 40.000        45.000        15.000     50.000        60.000        3.000.000     

C Từ 11h00' đến trước 19h00'

C1 Từ 11h00' đến trước 13h00' 130.000      140.000      30.000     170.000      230.000      5.000.000     

C2 Từ 13h00' đến trước 16h40' 40.000        45.000        15.000     50.000        60.000        3.000.000     

C3 Từ 16h40' đến trước 18h25' 950.000      1.000.000   250.000   1.300.000   1.500.000   8.000.000     

C4 Từ 18h25' đến trước 19h00' 1.600.000   1.800.000   300.000   2.000.000   2.600.000   10.000.000   

T Từ 19h45' đến trước 24h00'

T1 Từ 19h45' đến trước 21h05' 1.600.000   1.800.000   300.000   2.000.000   2.600.000   10.000.000   

T2 Từ 21h05' đến trước 22h30' 130.000      140.000      30.000     170.000      230.000      5.000.000     

T3 Từ 22h30' đến trước 24h00' 40.000        45.000        15.000     50.000        60.000        3.000.000     

* Một số quy định áp dụng bảng giá:

5. Đơn giá phát sóng hình thức bán hàng trên truyền hình do Giám đốc quyết định.

Bảng giá phát sóng key logo, Panel, Pop-up, tự giới thiệu trên truyền hình năm 2024

(Ban hành kèm Quyết định số: 1115/QĐ-PTTH, ngày 27/12/2023 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Ký hiệu Khung giờ phát sóng

Đơn giá 01 lần phát sóng

Ghi chú

Popup,

logo góc,

chạy chữ

(10 giây)

Logo có 

lồng ghép

sản phẩm

(10 giây)

Logo,

Panel trên

sân khấu

(01 phút)

Tự giới

thiệu

(TGT)

(01 phút)

Panel có

đính kèm

trailer

(10 giây)

Panel trong

C/trình

(10 giây)

3. Quảng cáo key logo, panel, pop-up (không âm thanh) tỷ lệ thuận với giá của bảng giá tương ứng với khung giờ phát sóng. Chạy chữ, panel, pop-up, sát chân 

màn hình. Kích thức logo, panel treo trên phông chương trình theo maket phông chương trình đã được Giám đốc DRT phê duyệt.

1. Thời lượng phát sóng TGT tối thiểu là 02 phút và tối đa 05 phút, giá được tính tỷ lệ thuận với giá TGT tại bảng giá tương ứng với khung giờ phát sóng. 

2. TGT là những chương trình giới thiệu về Doanh nghiệp; tính năng và tác dụng của sản phẩm, công nghệ; quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khả năng tài 

chính, quản lý, đầu tư, tin bài PR; không bao gồm hình thức quảng cáo TVC và bán hàng qua truyền hình (Home shoping hoặc TV shoping.....).

4. Quảng cáo booking vào khung giờ nào thì tính giá khung giờ quảng cáo khung giờ đó.Quảng cáo phát sau card chuyển tín hiệu của chương trình nào, thì 

tính vị trí phát sóng quảng cáo thuộc chương trình đó và thời gian phát sóng thực tế chênh lệch 10 phút. 

6. Không được quảng cáo trong các chương trình thời sự, chuyên mục/tạp kỹ. Trường hợp cần thiết, Giám đốc DRT quyết định phát sóng quảng cáo trong 

chương trình chuyên mục/tạp kỹ.



Đơn vị tính: Đồng

S Từ 05h00' đến trước 11h00'

S1 Từ 05h30' đến trước 06h40' 500.000 600.000 800.000 800.000 800.000 600.000

S2 Từ 06h40' đến trước 11h00' 300.000 400.000 500.000 500.000 500.000 400.000

C Từ 11h00' đến trước 19h00'

C1 Từ 11h00' đến trước 13h00' 500.000 600.000 800.000 800.000 800.000 600.000

C2 Từ 13h00' đến trước 16h40' 300.000 400.000 500.000 500.000 500.000 400.000

C3 Từ 16h40' đến trước 18h25' 600.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 700.000

C4 Từ 18h25' đến trước 19h00' 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000

T Từ 19h45' đến trước 24h00'

T1 Từ 19h45' đến trước 21h05' 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000

T2 Từ 21h05' đến trước 22h30' 500.000 600.000 800.000 800.000 800.000 600.000

T3 Từ 22h30' đến trước 24h00' 300.000 400.000 500.000 500.000 500.000 400.000

* Một số quy định áp dụng bảng giá:

1. Thời lượng thông tin được quy đổi: 100 âm đọc tương ứng bằng 30 giây

2. Thời lượng chuẩn của một thông tin là 30 giây. Thông tin có thời lượng lớn hơn thời lượng chuẩn, thì giá được tính tỷ lệ thuận với giá thông tin thời lượng 

chuẩn. Thông tin có thời lượng thấp hơn thời lượng chuẩn, thì giá tính bằng thông tin có thời lượng chuẩn.

6. Không được quảng cáo trong các chương trình thời sự, chuyên mục/tạp kỹ. Trường hợp cần thiết, Giám đốc DRT quyết định phát sóng quảng cáo trong 

chương trình chuyên mục/tạp kỹ.

3. Sản xuất và phát sóng thông tin theo yêu cầu thể nhân (thời lượng tối đa 90") là 2.000.000 đồng/01 thông tin

4. Đơn giá trên được áp dụng thông tin thể hiện bằng lời đọc kèm chữ tĩnh. Nếu thông tin bằng lời đọc kèm hình ảnh tĩnh, thì giá bằng 130 % giá phát sóng đọc 

lời, tương ứng với thời lượng và khung giờ phát sóng. DRT hỗ trợ sản xuất thông tin bằng lời đọc kèm chữ tĩnh hoặc hình ảnh tĩnh theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

phát sóng. Nếu thông tin bằng Clip dưới 05 phút phục vụ công tác tuyên truyền của cơ quan, ban, ngành nhà nước thì giá bằng 200% giá phát sóng đọc lời, 

tương ứng với thời lượng và khung giờ phát sóng. 

5. Những trường hợp miễn phí phát sóng thông tin được thực hiên theo quy định hiện hành của DRT hoặc do Giám đốc DRT quyết định

Bảng giá thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội trên sóng truyền hình năm 2024

(Ban hành kèm Quyết định số: 1115/QĐ-PTTH, ngày 27/12/2023 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Ký hiệu Khung giờ phát sóng Ghi chú

Đơn giá 01 lần phát sóng với thời lượng 30 giây

Pháp nhânThể nhân

Tin buồn, lời cảm 

tạ, lời cảm ơn.
(Theo mẫu của DRT)

 Nhắn tin tìm 

người thân, rơi 

giấy tờ
(Theo mẫu của DRT)

Đấu thầu, đấu 

giá, đầu tư, 

kinh doanh ….

Tuyển sinh,

tuyển dụng,

du học, dạy 

nghề …

Mời họp, lễ 

hội; cảm ơn

Thông tin KT-

VH-XH …..

Thông báo 

hành chính, 

tuyên truyền



Đơn vị tính: Đồng

30" 60" 30" 60" 30" 60"

FS Từ 05h00' đến trước 11h00'

FS1 Từ 05h00' đến trước 06h40' 400.000        800.000        300.000        600.000        300.000        600.000         

FS2 Từ 06h40' đến trước  11h00' 300.000        600.000        300.000        600.000        300.000        600.000         

FC Từ 11h00' đến trước 19h00'

FC1 Từ 11h00' đến trước 17h30' 300.000        600.000        300.000        600.000        300.000        600.000         

FC2 Từ 17h30' đến trước 19h00' 400.000        800.000        300.000        600.000        300.000        600.000         

FT Từ 19h00' đến trước 24h00'

FT1 Từ 19h00' đến trước 21h00' 400.000        800.000        300.000        600.000        300.000        600.000         

FT2 Từ 21h00' đến trước 24h00' 300.000        600.000        300.000        600.000        300.000        600.000         

* Một số quy định áp dụng bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng

1 Trang chủ

W1 Baner bên phải (230x170 Pixels; ≤ 50Kb)

W2 Baner bên phía dưới các chuyên đề

2 Trang trong

W3 Baner bên phải (230x170 Pixels; ≤ 50Kb)

W4 Baner bên phía dưới các chuyên đề

W5 Bài viết khoảng 800 chữ và 01 hình ảnh

Liên hệ thông tin, quảng cáo

600.000                                  

120.000                                  

240.000                                  

360.000                                  

180.000                                  

90.000                                    

180.000                                  

150.000                                  

300.000                                  

400.000                                  

480.000                                  

240.000                                  

(Ban hành kèm Quyết định số: 1115/QĐ-PTTH, ngày 27/12/2023 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Bảng giá phát sóng thông tin, quảng cáo, tự giới thiệu trên sóng phát thanh năm 2024

Từ 11 đên 20 ngày Từ 01 đên 10 ngày
Hình thức quảng cáo

1. Quảng cáo booking vào khung giờ nào thì tính giá khung giờ quảng cáo khung giờ đó. Phát sóng quảng cáo vào sau card chuyển tín hiệu của chương trình nào, thì tính vị 

trí phát sóng quảng cáo thuộc chương trình đó. Không được quảng cáo trong các chương trình thời sự, chuyên mục/tạp kỹ. Trường hợp cần thiết, Giám đốc DRT quyết định 

phát sóng quảng cáo trong chương trình chuyên mục/tạp kỹ. DRT hỗ trợ sản xuất thông tin theo tiêu chuẩn kỹ thuật phát sóng

2. Tự giới thiệu (TGT): Là những chương trình giới thiệu về Doanh nghiệp; tính năng và tác dụng của sản phẩm, công nghệ; quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khả năng 

tài chính, quản lý, đầu tư, tin bài PR

200.000                                  

Ký hiệu Khung giờ phát sóng Quảng cáo Thông tin Tự giới thiệu

Đơn giá 01 lần phát sóng

Thời gian quảng cáo trên website

600.000                                  

300.000                                  

Ký hiệu
Từ 21 đên 30 ngày

Bảng giá quảng cáo trên Website năm 2024

- Hotline: 0937 231 258

Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: 028 6282 5186

- Email: booking@bookingquangcao.com.vn




